KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGÀY.  NHÁNH 2: ĐỒ CHƠI CỦA BÉ
Thứ 2 ngày 22/ 09/ 2025
Hoạt động chơi tập có chủ đích phát triển TCKNXH-TM: Dạy KNCH: Em búp bê - ST Mộng Lợi Chung
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Kiến thức: 

- Trẻ nhớ tên bài hát, tên nhạc sĩ và hát đúng lời bài hát.

- Trẻ biết chơi trò chơi âm nhạc.

2. Kĩ năng:

- Rèn kỹ năng hát đúng lời bài hát.
- Rèn kỹ năng thực hành giao tiếp, bày tỏ cảm xúc.
3. Thái độ:

- Trẻ hứng thú, tích cực chủ động tham gia hoạt động.
- Trẻ nhận biết và thể hiện được cảm xúc vui mừng khi được nhận quà.
- Trẻ học cách chia sẻ niềm vui với cô và bạn.

· Biết giữ gìn đồ chơi và chơi đoàn kết với bạn bè.

II. CHUẨN BỊ.

1. Đồ dùng của cô:

- Máy tính; Nhạc bài hát: “Em búp bê”, “Búp bê bằng bông”, nhạc trò chơi.
- Hộp quà
- Hoa nơ, xắc xô, gỗ gõ..

2. Đồ dùng của trẻ:

- Búp bê đủ số lượng cho trẻ.

- Trang phục đầu tóc gọn gàng.

- Ghế đủ cho trẻ ngồi.
III. TIẾN HÀNH.

1. Ổn định tổ chức:

- Cô tặng quà cho trẻ. (Trẻ thể hiện cảm xúc vui mừng khi được nhận quà).
- Trò chuyện với trẻ về món quà
2. Nội dung

Hoạt động 1: Dạy kỹ năng ca hát bài “Em búp bê”. – Sáng tác Mộng Lợi Chung

- Cô giới thiệu tên bài hát, tên nhạc sĩ.

- Cô hát cho trẻ nghe lần 1 không nhạc.

- Cô đọc lời bài hát.

- Cô hát lần 2 kết hợp với nhạc.

- Cả lớp hát cùng cô 2 lần. Cô sửa sai cho trẻ.

- Cô cho trẻ hát thi đua dưới nhiều hình thức.

- Thi đua biểu diễn theo tổ, nhóm.

- Cá nhân trẻ lên hát (Cô chú ý sửa sai cho trẻ).

+ Đàm thoại: Tên bài hát? Tên nhạc sĩ (Trẻ không trả lời được cô cho trẻ nhắc lại theo cô).

· Giáo dục trẻ: Biết giữ gìn đồ chơi và chơi đoàn kết với bạn bè.

Hoạt động 2: Trò chơi âm nhạc “Khiêu vũ cùng búp bê”.

- Cô giới thiệu trò chơi, hướng dẫn cách chơi.

+ Cách chơi: Mỗi bạn chọn cho mình 1 búp bê, sau đó nghe nhạc và khiêu vũ cùng búp bê. Nhạc nhanh thì trẻ khiêu vũ nhanh, nhạc chậm thì trẻ khiêu vũ chậm, nhạc dừng thì trẻ đứng yên. 
=> Trẻ thể hiện cảm xúc vui, buồn khi chơi trò chơi.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần. (Cô chú ý bao quát trẻ).

- Cho trẻ nhắc lại tên trò chơi.

Hoạt động 3: Hát nghe “Búp bê bằng bông” - Sáng tác: Lê Quốc Thắng.

- Cô giới thiệu bài hát "Búp bê bằng bông".

- Lần 1: Hát cho trẻ nghe không nhạc.

- Lần 2: Hát với nhạc, khuyến khích trẻ hưởng ứng cùng cô.

- Hỏi trẻ: Tên bài hát nghe?

3. Kết thúc tiết học:

- Cô động viên khen trẻ. Hướng trẻ đến giờ học sau.
IV. ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY

Thứ 3 ngày 23/ 09/ 2025
Hoạt động chơi tập có chủ đích phát triển thể chất: VĐCB Bò thẳng hướng trong đường hẹp.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Kiến thức:

- Trẻ biết bò thẳng trong đường hẹp, phối hợp chân tay nhịp nhàng.

- Trẻ nhớ tên vận động.
2. Kĩ năng:

- Rèn kỹ năng bò khéo léo, không bò ra ngoài đường hẹp.

- Rèn kỹ năng quan sát ghi nhớ có chủ đích.
3. Thái độ:

- Trẻ mạnh dạn, tự tin khi tham gia vận động.
II. CHUẨN BỊ.

1. Đồ dùng của cô.

- Sắc xô. Sân tập rộng rãi, bằng phẳng.

- Nhạc bài hát “Đi nhà trẻ”, 

- Vạch xuất phát (bông hoa màu đỏ, màu vàng).
- Trang phục gọn gàng, phù hợp.
2. Đồ dùng của trẻ:
- Bóng, đường hẹp từ hộp sữa.
- Ghế đủ cho trẻ.

- Trang phục gọn gàng.

III. TIẾN HÀNH.

1. Ổn định tổ chức: 

- Cô cùng trẻ chơi trò chơi: “Tìm cô”

2. Nội dung:

Hoạt động 1: Khởi động.
- Cho trẻ đi tự do theo hiệu lệnh của cô (đi nhanh - đi chậm - chạy kết hợp với đi thường)

- Trẻ tập BTPTC: Bé tập với bóng. 

- Nhấn mạnh động tác chân.

Hoạt động 2: Trọng động.

- Cô giới thiệu con đường xếp từ các hộp sữa.

- Với con đường này các con sẽ chơi được trò chơi gì? Cô cho trẻ chơi trải nghiệm.
- Cho trẻ ngồi về ghế theo đội hình 2 hàng dọc.
* VĐCB: Bò thẳng hướng trong đường hẹp.

- Cô giới thiệu vận động:

- Cô tập mẫu lần 1.

- Cô tập lần 2 kết hợp phân tích động tác:

+ Chuẩn bị: 2 chân cô đứng vào bông hoa, quỳ gối xuống, 2 tay để sát vạch xuất phát, mắt nhìn thẳng về phía trước.

+ Khi có hiệu lệnh: Cô bò bằng chân nọ tay kia trong đường hẹp. Khi bò cô chú ý bò khéo léo không chạm vào các hộp sữa hai bên đường.

- Trẻ thực hiện vận động:

+ Lần 1: Trẻ thực hiện: Chú ý rèn kỹ năng vận động.

+ Lần 2: Thi đua 2 đội bò trong đường hẹp (Cô nối dài đoàn đường).

+ Lần 3: Cô cho trẻ chơi bò trong đường hẹp tự do.


- Cho trẻ nhắc lại tên vận động


* TCVĐ: Tung bóng.

- Cô nói tên trò chơi, cách chơi. 
- Tổ chức cho trẻ chơi 2 lần.

- Hỏi trẻ tên trò chơi

Hoạt động 3: Hồi tĩnh.

- Cho trẻ đi nhẹ nhàng, thư giãn trong phòng học.
3. Kết thúc tiết học: 

- Cô động viên khen trẻ. Hướng trẻ đến giờ học sau.
IV. ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY.

Thứ 4 ngày 24/ 09/ 2025
Hoạt động chơi tập có chủ đích phát triển ngôn ngữ: Dạy trẻ đọc thuộc thơ: Chia đồ chơi – Tác giả Phạm Hổ
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Kiến thức:

- Trẻ nhớ tên bài thơ.

- Trẻ đọc được theo cô từ đầu đến hết bài thơ.

2. Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng phát triển ngôn ngữ, tập phát âm to, rõ lời bài thơ. 

- Trẻ nghe hiểu và trả lời câu hỏi của cô.

3. Thái độ:
- Trẻ biết thể hiện cảm xúc vui vẻ, hào hứng khi vào bài học.

- Trẻ học cách chia sẻ, quan tâm, thân thiện với bạn (Chia sẻ đồ chơi với bạn, rủ bạn cùng chơi…).

- Trẻ tích cực, hứng thú tham gia hoạt động.

- Giáo dục trẻ biết chia sẻ đồ chơi với các bạn.

II. CHUẨN BỊ.

1. Đồ dùng của cô:

- Tranh minh họa bài thơ “Chia đồ chơi”.

- Video bài thơ Chia đồ chơi, nhạc bài hát “Em búp bê”.
- Dụng cụ âm nhạc: Xắc xô, trống....
2. Đồ dùng của trẻ:

- Ghế ngồi đủ cho trẻ.
- Trang phục gọn gàng, phù hợp với thời tiết.

II. TIẾN HÀNH

1. Ổn định tổ chức. 

- Cô cho trẻ hát cùng cô bài "Em búp bê".

- Trò chuyện với trẻ về nội dung bài hát.

- Cô giới thiệu bài thơ “Chia đồ chơi” – Tác giả Phạm Hổ.

2. Nội dung: 

Hoạt động 1: Dạy trẻ đọc bài thơ “Chia đồ chơi”.
- Cô đọc diễn cảm lần 1.

- Cô đọc lần 2 kết hợp với tranh minh họa. 

- Giảng nội dung bài thơ theo tranh: Bài thơ nói về bạn nhỏ biết chia sẻ đồ chơi búp bê, ô tô cho các bạn cùng chơi.
- Cả lớp đọc cùng cô 3 lần. 

- Cô sửa sai cho trẻ.

- Cho trẻ đọc thi đua theo tổ, nhóm, cá nhân.
- Cô chú ý quan sát, sửa sai phát âm, dạy trẻ đọc to rõ lời.
Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài thơ.
- Tên bài thơ? Tên tác giả? (Trẻ không nói được cô cho trẻ nhắc lại theo cô).
- Bạn nhỏ trong bài thơ đã làm gì? (Nếu trẻ không trả lời được cô kết hợp cho trẻ xem tranh).
- Con có chia sẻ đồ chơi cho bạn mình không? (Cô khuyến khích trẻ chia sẻ ý kiến của bản thân).
=> Giáo dục trẻ: Chia sẻ đồ chơi với bạn, rủ bạn cùng chơi…

Hoạt động 3: Củng cố.
- Cô cho trẻ xem video bài thơ: "Chia đồ chơi" trên máy vi tính.

3. Kết thúc:
- Cô nhận xét tuyên dương trẻ hướng mở hoạt động sau.

IV. ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY
Thứ 5 ngày 25/ 09/ 2025
Hoạt động chơi tập có chủ đích phát triển tình cảm kỹ năng xã hội: Di màu cái trống.
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Kiến thức:

- Trẻ biết cầm bút di màu cái trống.
- Trẻ biết đặt tên cho sản phẩm của mình.

2. Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng khéo léo của đôi bàn tay, ngón tay khi di màu .

- Rèn kỹ năng cầm bút, kỹ năng di màu cho trẻ.

3. Thái độ:

- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.

- Trẻ biết giữ gìn yêu quý sản phẩm của mình.

- Rèn kỹ năng hợp tác, chia sẻ.

II. CHUẨN BỊ.

1. Đồ dùng của cô:

- Tranh mẫu của cô: Tranh cái trống (màu đỏ, màu vàng, màu xanh).
- Màu nước, bút lông, khăn lau, khay đựng, giấy a4 có hình ảnh cái trống.

2. Đồ dùng của trẻ:

- Bàn ghế đủ cho trẻ.

- Tranh rỗng cái trống đủ cho trẻ hoạt động.

- Màu nước, bút lông, khăn lau, khay đựng đủ cho trẻ.

III. TIẾN HÀNH.

1. Ổn định tổ chức:

- Cô cùng trẻ hát bài: “Cái trống”

- Trò chuyện về nội dung bài hát.

- Cô tặng quà cho trẻ.

2. Nội dung:
Hoạt động 1: Quan sát tranh mẫu.

- Cô dành thời gian cho trẻ quan sát.

- Cho trẻ quan sát, nhận xét về màu sắc, đặc điểm. Cô gợi mở để trẻ lựa chọn, đặt tên cho sản phẩm.
- Con có nhận xét gì về những bức tranh này.

Hoạt động 2: Hướng dẫn trẻ di màu.

+ Cô làm mẫu lần 1 (vừa làm vừa hướng dẫn trẻ): Cô cầm bút bằng tay phải, tay trái cô giữ giấy. Cô ngồi ngay ngắn thẳng lưng, đầu hơi cúi, cô chọn màu vàng để di mặt trống, màu đỏ để di thân trống, cô di lần lượt cho kín bức tranh, di khéo léo để không bị chờm ra ngoài, cứ như vậy cô di màu được bức tranh về cái trống.

+ Cô làm mẫu lần 2 (vừa làm vừa hỏi trẻ):

- Cô đang làm gì? Cô cầm bút bằng tay nào?

- Cô chọn màu nào để di mặt trống? Thân trống cô di màu gì?

* Trẻ thực hiện:

- Cô cho trẻ về bàn để thực hiện.

- Nhắc nhở trẻ chờ lượt, chia sẻ bút màu, không tranh giành.

- Cô hỏi ý tưởng của trẻ.

- Con đang làm gì? Con chọn màu gì để di màu cái trống?

- Cô quan sát động viên hướng dẫn trẻ di màu.

Hoạt động 3: Trẻ trưng bày nhận xét sản phẩm.

- Cô cho trẻ giới thiệu về bài của mình.Trẻ nhận xét bài của bạn dưới sự gợi ý của cô.
- Cô nhận xét chung, khuyến khích động viên trẻ. Cho trẻ thu dọn đồ dùng cùng cô.

3. Kết thúc tiết học: Cô động viên khen trẻ hướng cho trẻ tới giờ học lần sau.

IV. ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY.
Thứ 6 ngày 26/ 09/ 2025
Hoạt động chơi tập có chủ đích phát triển nhận thức: Dạy trẻ nhận biết búp bê.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Kiến thức:
- Trẻ nhận biết và gọi tên búp bê.
- Biết một số đặc điểm nổi bật của búp bê (màu sắc, tóc).
- Biết công dụng của búp bê.
 2. Kỹ năng:
- Rèn trẻ trả lời câu hỏi của cô rõ ràng.

3. Thái độ:
- Trẻ biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi.
- Trẻ nhận diện được cảm xúc của khuôn mặt búp bê và thể hiện cảm xúc với búp bê.
- Trẻ nhận biết và thể hiện được cảm xúc vui mừng khi được nhận quà.
- Trẻ học cách chia sẻ niềm vui với cô và bạn.
II. CHUẨN BỊ.

1. Đồ dùng của cô: 
- Búp bê.
- Nhạc bài hát “Em búp bê”, “Ru em”.
- Trang phục gọn gàng, phù hợp.
2. Đồ dùng của trẻ: 
- Búp bê đủ cho trẻ.

- Rổ đựng miếng ghép về búp bê.
- Trang phục gọn gàng.
- Ghế ngồi đủ cho trẻ.

III. TIẾN HÀNH.

1. Ổn định tổ chức:
- Cô và trẻ cùng hát bài hát “Em búp bê”.

- Các con vừa hát bài hát gì? 

2. Nội dung:

Hoạt động 1: Quan sát búp bê.

- Cô tặng quà cho trẻ (Trẻ thể hiện cảm xúc vui mừng khi được nhận quà).
- Cô cho trẻ quan sát, nói về búp bê theo gợi ý của cô.

Hoạt động 2: Nhận biết búp bê.

+ Đàm thoại: Đây là đồ chơi gì? 

- Búp bê mặc váy có màu gì? Tóc búp bê như thế nào? (Cô gợi ý cho trẻ). 

- Chân búp bê có gì đây (Trẻ không trả lời được cô gợi ý cho trẻ).

- Khuôn mặt bạn búp bê như thế nào? (Vui, buồn, ngạc nhiên…). (Cô khuyến khích trẻ trải nghiệm).
- Cô cùng trẻ bắt chước cảm xúc khuôn mặt của bạn búp bê. 
- Chúng mình chơi trò chơi gì với bạn búp bê? (Cô gợi ý cho trẻ).
* Cô khẳng định: Đây là bạn búp bê gái. Có khuôn mặt xinh và nụ cười tươi. Búp bê có mái tóc dài, váy màu đỏ và giày búp bê màu vàng. Trong hoạt động chơi sẽ chơi trò chơi ru em, cho em búp bê ăn…
- TC: Ru em búp bê (Cô mở nhạc bài hát “Ru em”). Cho trẻ chơi 2 lần.
Hoạt động 3: Ôn luyện, củng cố.

- TC: Thi xem ai nhanh (Ghép hình búp bê). 
- Cô hướng dẫn trẻ chơi: Cô chuẩn bị các miếng ghép về búp bê để trong rổ. Trẻ sẽ lựa chọn miếng ghép và ghép tạo thành bức tranh đúng về búp bê. Bạn nào ghép nhanh và chính xác bạn đó dành chiến thắng.

- Cô kiểm tra kết quả.
3. Kết thúc tiết học: Cô động viên khen trẻ hướng cho trẻ tới giờ học lần sau.

IV. ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY.

Thứ 7 ngày 27/ 09/ 2025
Hoạt động chơi tập có chủ đích PTTCKNXH-TM: Ôn bài hát “Em búp bê”- St Mộng Lợi Chung
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Kiến thức:

- Trẻ nhớ tên bài hát, tên nhạc sĩ và hát đúng lời bài hát.

2. Kĩ năng:

- Rèn kỹ năng hát đúng lời bài hát.

- Rèn kỹ năng mạnh dạn tự tin biểu diễn

3. Thái độ:

- Trẻ hứng thú, tích cực chủ động tham gia hoạt động.

- Giáo dục trẻ: Biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi.

II. CHUẨN BỊ.

1. Đồ dùng của cô:

- Máy tính. Nhạc bài hát “Em búp bê”, “Em ngoan hơn búp bê”

- Nhạc nhanh, nhạc chậm để chơi trò chơi.

- Hoa nơ, xắc xô, gỗ gõ…

2. Đồ dùng của trẻ:

- Trang phục đầu tóc gọn gàng.

- Ghế đủ cho trẻ ngồi.

III. TIẾN HÀNH.

1. Ổn định tổ chức:

- Cô bật 1 đoạn nhạc trong bài hát “Em búp bê”.
- Cho trẻ đoán tên bài hát, tên nhạc sĩ (Trẻ không nhớ cô cho trẻ nhắc lại theo cô).
2. Nội dung

Hoạt động 1: Dạy kỹ năng ca hát bài “Em búp bê”- Sáng tác: Mộng Lợi Chung.

- Cả lớp hát cùng cô 1- 2 lần kết hợp với nhạc.

- Cô giới thiệu các đạo cụ biểu diễn: Xắc xô, micro, gỗ gõ, hoa nơ.

- Cho trẻ lựa thi đua theo tổ, nhóm dưới nhiều hình thức sáng tạo khác nhau.

- Cá nhân trẻ lên hát (Cô chú ý sửa sai cho trẻ).

+ Đàm thoại: Tên bài hát? Tên nhạc sĩ?

· Giáo dục trẻ: Biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi.

Hoạt động 2: Trò chơi âm nhạc “Vũ công nhí”

- Cô giới thiệu trò chơi, hướng dẫn cách chơi.

- Cô mở nhạc, trẻ nghe nhạc và nhảy theo nhạc. Nhạc nhanh trẻ nhảy nhanh, nhạc chậm trẻ nhảy chậm. 

- Cô tổ chức cho trẻ chơi 3 – 4 lần. (Cô chú ý bao quát trẻ)

- Cho trẻ nhắc lại tên trò chơi.

Hoạt động 3: Hát nghe: “Em ngoan hơn búp bê” - Sáng tác: Phùng Như Thạch.
- Cô giới thiệu bài hát "Em ngoan hơn búp bê" 

- Lần 1: Hát cho trẻ nghe không nhạc.

- Lần 2: Hát với nhạc, khuyến khích trẻ hưởng ứng cùng cô.

- Hỏi trẻ: Tên bài hát nghe?

3. Kết thúc tiết học: 

- Cô động viên khen trẻ. Hướng trẻ đến giờ học sau.
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